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1. Mục đích

· Hướng dẫn cách thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu viêm phổi nhằm đảm bảo chất lượng mẫu trước xét nghiệm.

2. Phạm vi ứng dụng
· Phòng thí nghiệm vi sinh – trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện, Viện nghiên cứu, trường Đại học trực thuộc tỉnh, thành phố, trung ương.

3. Phương pháp thực hiện
3.1. Loại mẫu
· Mẫu phân của bệnh nhân tiêu chảy

3.2. Vật tư và thiết bị
· Tủ lạnh

· Xô nhựa (hình 1)
· Lọ nhựa có nhãn để ghi thông tin và có mã số của đối tượng nghiên cứu (hình 2)
· Găng tay cho các cán bộ và đối tượng tham gia nghiên cứu

· Cung cấp bản hướng dẫn về quy trình thu thập mẫu cho đối tượng tham gia nghiên cứu. Bố/mẹ/người chăm sóc trẻ nhỏ sẽ thu thập mẫu cho đối tượng trẻ em
· Túi zip lock

· Xà phòng rửa tay
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   Hình 1                                 Hình 2
3.3. Cách thu thập mẫu

· Đề nghị bệnh nhân tham gia nghiên cứu đi tiểu trước khi lấy phân để tránh mẫu phân nhiễm bẩn bởi nước tiểu. 
· Thu thập 1-2 gam phân vào lọ sạch không có chất khử trùng hoặc tẩy trùng, vặn chặt nắp tránh bị rò rỉ. Không nên thu thập mẫu phân từ bô của bệnh nhân vì có thể có chất khử trùng hoặc bị nhiễm các vi khuẩn khác. mẫu phân cần được làm xét nghiệm càng sớm càng tốt. 
· Cho lọ đựng mẫu vào túi zip lock

3.4. Cách vận chuyển và bảo quản mẫu

· Nếu mẫu phân không được cấy trong vòng 2 giờ sau khi thu thập, mẫu phân cần được bảo quản ngay trong môi trường vận chuyển hoặc tủ lạnh 40C

· Chuyển mẫu tới phòng xét nghiệm trong vòng 2 giờ sau khi thu thập mẫu, nếu không gửi được ngay có thể bảo quản mẫu ở 2 – 80C 

Phải rửa tay sau khi lấy mẫu

· Chuẩn bị vận chuyển mẫu bệnh phẩm 

+
Vận chuyển các bệnh phẩm lâm sàng và các tác nhân gây bệnh phải được tiến hành cẩn thận để giảm thiểu nguy hiểm cho con người và môi trường, đồng thời bảo đảm được đặc tính của các yếu tố gây bệnh. Việc vận chuyển các vật liệu nhiễm trùng bằng các phương tiện công cộng hay hệ thống dịch vụ vận chuyển phải tuân theo quy định của địa phương và các quốc gia.

+
Việc gửi bệnh phẩm cần tính toán thời gian nhằm đảm bảo bệnh phẩm sẽ đến nơi nhận trong giờ làm việc để đảm bảo tính an toàn của bệnh phẩm. Thông báo cho phòng thí nghiệm nhận bệnh phẩm càng sớm càng tốt, nên thông báo trước khi gửi bệnh phẩm.

+
Tùy thuộc vào từng địa phương, việc vận chuyển trong một quốc gia có thể bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Người vận chuyển bệnh phẩm phải biết vị trí của phòng thí nghiệm và người thích hợp để liên lạc. 

· Các bước đóng gói bệnh phẩm:

+
Chất nhiễm trùng được chứa trong hộp thứ nhất chống thấm nước (có thể là thủy tinh, kim loại hoặc nhựa) 

+
Hộp thứ nhất được đặt trong hộp thứ 2 có khả năng chống thấm nước, chống va đập.

+
Giữa hộp thứ nhất và hộp thứ 2 phải có vật liệu hút nước. Khi đặt nhiều hộp thứ nhất trong 1 hộp thứ hai phải bao gói chúng riêng rẽ để ngăn chặn sự va đập. Vật liệu thấm hút (bông thấm) phải đảm bảo đày đủ cho tất cá các bệnh phẩm.

+
Phải có danh sách và các thông tin của bệnh phẩm.
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Hệ thống đóng gói 3 lớp
4. Kiểm soát chất lượng
4.1. Nguyên tắc thu thập mẫu
· Đúng chủng loại

· Đúng thời gian

· Đúng cách

· Đủ số lượng

· Đảm bảo chất lượng

4.2. Tiêu chuẩn loại bỏ mẫu
· Số lượng không đủ

· Mẫu thu thập trong dụng cụ chứa mẫu không thích hợp

· Nghi ngờ mẫu bị nhiễm

· Vận chuyển hoặc lưu giữ mẫu không đúng cách

· Thời gian thu thập mẫu không rõ hoặc chậm trễ
5. Các yêu cầu về an toàn

· Tuân thủ các qui định an toàn sinh học cấp 2.  

-
Cần có nơi lấy mẫu riêng.

-
Tuân thủ các biện pháp bảo hộ và khử trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm khi thu thập và vận chuyển mẫu.

-
Tại thực địa các dụng cụ bẩn nhiếm trùng cần được ngâm trong dung dịch tẩy trùng trước khi sấy khử trùng (dung dịch chlorin, cloramin)

-
Chuẩn bị bộ dụng cụ sơ cứu phòng khi có sự cố.

6. Chất thải phát sinh và phương pháp xử lý
· Các mẫu bệnh phẩm và các dụng cụ lấy mẫu cần được lưu giữ vào đúng nơi quy định, được sấy khử trùng trước khi thải bỏ.

7. Tài liệu tham khảo
-
CDC. Guidelines for specimen collection. 2003 

-
Guidelines on Standard Operating Procedures for MICROBIOLOGY. WHO Regional ofice for South-East Asia. April 2006. 

